
STT MSSV HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP SV Môn cơ sở Môn chuyên ngành CHUYÊN NGÀNH Khóa MSSV
1 0854020006 Nguyễn Thủy Anh 050490 KITE08A3 LV4505 LV4506 KTQT

2 0854020015 Lê Hữu Chí 260787 KITE08A3 LV4505 LV4506 Đầu tư Khóa MSSV

3 40762105 Bùi Thị Kim Dung 301289 KITE07A2 LV4505 LV4506 Đầu tư

4 10762058 Lê Thị Kim Dung 090489 KITE07A1 LV4505 LV4506 Đầu tư

DANH SÁCH SINH VIÊN THI LẠI TỐT NGHIỆP
Đợt thi ngày 30/03/2013 (Dành cho các khóa 2008 trở về trước)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------------

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM
KHOA KINH TẾ VÀ LUẬT

-----------------------

4 10762058 Lê Thị Kim Dung 090489 KITE07A1 LV4505 LV4506 Đầu tư

5 40662078 Nguyễn Thị Thùy Giang 041088 KITE06A1 LV4505 LV4506 Đầu tư

6 0854020051 Trần Thị Ngọc Hà 19/04/1990 KITE08A2 LV4505 LV4506 Đầu tư

7 0854020062 Phạm Thị Hiền 170289 KITE08A3 LV4505 LV4506 Đầu tư

8 0854020064 Nguyễn Đình Hiếu 17/12/90 KITE08A3 LV4505 LV4506 Đầu tư

9 0854020095 Nguyễn Anh Khương 22/10/1990 KITE08A1 LV4505 LV4506 KTQT

10 0854020099 Trần Thanh Lâm 090690 KITE08A2 LV4505 LV4506 Đầu tư

11 40602020 Võ Thị Nga 01/05/87 KITE06A1 LV4505 LV4506 Đầu tư

12 0854020150 Đào Hữu Nhân 21/12/1990 KITE08A3 LV4505 LV4506 Đầu tư

13 0854050097 Nguyễn Thị Lynh Phương 25/08/1990 KITE08A1 LV4505 LV4506 KTQT

14 0854020188 Nguyễn Văn Thành 04/10/89 KITE08A3 LV4505 LV4506 Đầu tư

15 20662088 Phạm Trọng Thành 24/05/1988 KITE06A2 LV4505 LV4506 Đầu tư

16 40762269 Lâm Anh Thông 28/02/1989 KITE07A1 LV4505 LV4506 Đầu tư

17 0854020206 Vũ Đức Thuận 14/10/1989 KITE08A1 LV4505 LV4506 Đầu tư

18 40762274 Lê Thị Phương Thủy 081289 KITE07A1 LV4505 LV4506 KTQT
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19 0854020213 Nguyễn Thị Thủy 020990 KITE08A3 LV4505 LV4506 Đầu tư

20 0854020214 Nguyễn Thị Thanh Thủy 211290 KITE08A1 LV4505 LV4506 Đầu tư

21 40762277 Nguyễn Thụy 21/08/1989 KITE07A2 LV4505 LV4506 Đầu tư

22 0854020238 Đặng Quốc Triều 14/11/89 KITE08A1 LV4505 LV4506 KTQT

23 40662267 Lê Tấn Trung 30/09/1986 KITE06A1 LV4505 LV4506 Đầu tư

24 0851030082 Huỳnh Tấn Trường 20/12/89 KITE08A2 LV4505 LV4506 Đầu tư

25 40762312 Nguyễn Thanh Tươi 30/05/88 KITE07A1 LV4505 LV4506 Đầu tư

26 0854020260 Nguyễn Thị Uyên 200489 KITE08A3 LV4505 LV4506 KTQT

27 0854020267 Trương Hoàng Vũ 030290 KITE08A3 LV4505 LV4506 Đầu tư

28 0854020066 Lâm Thị Kim Hoa 20/10/1990 KITE08A3 LV4505 LV4506 Đầu tư

29 0854020280 Nguyễn Trường Vũ 22/04/1990 KITE08A3 LV4505 LV4506 KTQT

30 40702013 Lê Xuân Dũng 28/02/88 KITE07A1 LV4505 Đầu tư

31 0854020008 Trần Tuấn Anh 08/08/89 KITE08A2 LV4505 Đầu tư

32 40762126 Ngô Mỹ Hạnh 24/03/89 KITE07A2 LV4505 Đầu tư

33 0854020059 Ngô Xuân Hiền 15/11/90 KITE08A1 LV4505 KTQT

34 40762140 Trần Minh Hiếu 02/06/89 KITE07A1 LV4505 KTQT

35 0854020086 Nguyễn Thị Mộng Huyền 10/04/90 KITE08A3 LV4505 Đầu tư

36 0854020137 Võ Văn Nghĩa 10/09/88 KITE08A2 LV4505 Đầu tư

37 0854020140 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 01/09/90 KITE08A3 LV4505 KTQT

38 0854020143 Trần Thị Bích Ngọc 24/03/90 KITE08A1 LV4505 KTQT

Page 2 of 3



STT MSSV HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP SV Môn cơ sở Môn chuyên ngành CHUYÊN NGÀNH Khóa MSSV

DANH SÁCH SINH VIÊN THI LẠI TỐT NGHIỆP
Đợt thi ngày 30/03/2013 (Dành cho các khóa 2008 trở về trước)

39 0854020152 Huỳnh Thanh Nhiên 16/08/89 KITE08A1 LV4505 KTQT

40 40662198 Trần Hoàng Tú Quyên 05/01/88 KITE06A3 LV4505 KTQT

41 0854020184 Hoàng Thị Hà Thanh 02/06/90 KITE08A3 LV4505 Đầu tư

42 20662088 Phạm Trọng Thành 24/05/88 KITE06A2 LV4505 Đầu tư

43 0854020212 Nguyễn Thị Hương Thủy 11/11/90 KITE08A2 LV4505 Đầu tư

44 0854020225 Hồ Hoàng Tiên 29/08/89 KITE08A2 LV4505 Đầu tư

45 0854020227 Nguyễn Thành Tín 01/09/90 KITE08A2 LV4505 KTQT

46 0854020237 Trần Hạnh Trâm 08/04/90 KITE08A3 LV4505 Đầu tư

47 0854020240 Đỗ Tuyết Trinh 13/08/90 KITE08A2 LV4505 Đầu tư

48 0854020269 Lê Thùy Bảo Vy 05/11/90 KITE08A1 LV4505 KTQT

49 0854020100 Nguyễn Thùy Liên 30/06/90 KITE08A1 LV4506 Đầu tư

50 40702038 Phạm Thị Lý 28/04/89 KITE07A2 LV4506 Đầu tư

51 0854020256 Hà Anh Tú 19/08/90 KITE08A2 LV4506 Đầu tư

52 40662269 Hoàng Minh Tuấn 06/07/88 KITE06A1 LV4506 Đầu tư

* Cập nhật lúc 09g00 ngày 22/03/2013
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